ĐỀ 24
 MA TRẠN ĐỀ

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông Hiểu
	Vận Dụng
	Cộng

	Thực hiện phép tính.
	  2

                      1               
	1

                   0,75
	1

                0,75                 
	  4

                   2,5

	Tìm x 


	  1

                     1
	1

                 1
	1

                0,5
	  3

                   2,5

	Toán đố: Tìm giá trị phân số của một số cho trước
	                       
	1

                      1,5
	                     
	 1

                       1,5

	Toán thực tế:Tổng hợp kiến thức số học
	
	
	1

                      1,5
	1

                      1,5

	Tổng hợp hình học
	 2

                          1
	1

                 0,5                  
	1

                      0,5
	  4

                   2

	Tổng số câu

Tổng số điểm
	   5

                     3
	4

                   3,75
	 4

                3,25
	 13

                   10



ĐỀ
  Bài 1 : (2,5đ)     Thực hiện phép tính sau:
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Bài 2 : (2,5đ)   Tìm x, cho biết:
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Bài 3 : (1,5đ) Bạn Việt được mẹ cho 20000 đồng để mua dụng cụ học tập. Bạn đã dùng 
[image: image3.wmf]3

5

 số tiền trên để mua 01 quyển tập. Số tiền còn lại bạn mua được 02 cây viết.

a) Hỏi bạn Việt mua quyển tập giá bao nhiêu tiền?

b) Mỗi cây viết giá bao nhiêu tiền?

Bài 4 : (1,5đ) Để pha một ly café ngon, anh Nam đã trộn ¾ kg café Robusta với ¼ kg café Arabica. Biết giá café Robusta là 230 000 đồng/ kg và Arabica là 160 000 đồng/ kg.

a) Hãy tính giá 1 kg café hỗn hợp?

b) Để pha chế 1 ly café phin đậm cần 25 gram café rang xay. Cửa hàng của anh Nam bán trung bình 40 ly café như vậy mỗi ngày. Hỏi trong tháng 2 / 2019, anh Nam cần mua ít nhất bao nhiêu kg café mỗi loại?

Bài 5 : (2đ)    Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho 
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a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính số đo  
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c) Vẽ tia Ot là tia phân giác của 
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. Tính số đo 
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d) Vẽ tia Om là tia phân giác của 
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.Chứng tỏ tia Om là tia phân giác của 
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ĐÁP ÁN
	BÀI 1

(2,5đ)
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	b) 
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	c) 
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	BÀI 2

(2,5đ)
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	Bài 3

(1,5đ)
	a) Số tiền mua 01 quyển tập là:
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	b) Số tiền còn lại là: 20000 – 8000 = 12000 (đồng)                                
Giá mỗi cây viết là: 12000 : 2 = 6000 (đồng)                                           


	0.75

	Bài 4

(1,5đ)
	a/ Giá 1 kg café hỗn hợp là:

¾ . 230 000 + ¼ . 160 000 = 212 500 ( đồng)
	0.5

	
	b/ Số café hỗn hợp cần để pha 40 ly café (1 ngày):

40 . 25 = 1000 (g) = 1 (kg)

Số café hỗn hợp ít nhất cần mua trong tháng 2/ 2019 (28 ngày):

01 . 28 = 28 (kg)

Số café Robusta ít nhất cần mua:

¾ . 28 = 21 (kg)

Số café Arabica ít nhất cần mua:

¼ . 28 =7 (kg)
	1

	Bài 5

(2đ)

	a)Trên cùng 1 nửa mặt phằng bờ Ox, 
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=> Tia Oy nằm giữa Ox và Oz
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	b)Vì Oy nằm giữa Ox và Oz
=>
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	c)Vì Ot là tia phân giác của 
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Vì Oy nằm giữa Ox và Ot
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	d) Chứng minh đúng tia Om là tia phân giác của 
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Nên 
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Mà Om nằm giữa Ox và Oz

Vậy Om là tia phân giác của 
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